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WEEK 03- Grade 6 

UNIT 1: HOME 
Lesson 3 (page 13) 

Period: 08 

 

I. VOCABULARY: 

 

1/ Review the important words in the previous lesson: (ôn lại cáctừ quan trọng đã 

học ở bài học trước): south, north, east, west, center 

2/ New words: 

 

Number Words  Meanings 

1)  Mekong Delta đồng bằng sông Cửu Long 

2)  floating market chợ nổi (trên sông) 

3)  business kinh doanh 

4)  transportation việc lưu thông, vận chuyển 

5)  population dân số 

6)  temperature nhiệt độ 

7)  average temperature Nhiệt độ trung bình 

8)  geography địa lý 

9)  grow Trồng 

10)  different  Khác 

11)  important Quan trọng 

 

II. Remember: 
Ask and answer about the weather ( Hỏi và trả lời về thời tiết) 

 

What’s the weather like in Can Tho/ Ho Chi Minh city? 

It’s hot. 

 

Ask and asnwer about your hometown (Hỏi và trả lời về quê nhà? 

 

 What’s the name of your hometown? 

  It’s .. 

   My hometown is ... 

 Where is your hometown? 

It’s  in the ... 

 My hometown is in the ... 
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III.  EXERCISES 

     Put the words in the correct order to make meaningful sentences 

1. transportation/ an important/ Can Tho is / business and/ center for 

 Can Tho is  _____________________________________________________  

2. its floating / Lots of people /to see/  visit Can Tho/ markets and / beautiful rivers. 

Lots of people ___________________________________________________  

3. vegetables and/ Farmers in / different fruits/ Can Tho / grow rice,/ 

 Farmers in ______________________________________________________   

 

IV. Homework:  

- Learn Vocabulary and Remember by heart. 

- Do the exercises above. 

- Do the tasks on page 7(workbook) 

 

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI : 

1/ HỌC TỪ VỰNG: 

- Vừa đọc từ vừa ghi từ Tiếng Anh và nghĩa Tiếng Việt ra tờ giấy nhiều lần đến khi nào 

thuộc. 

- Nếu quên cách đọc từ đó thì tra từ điển trên Google để biết cách đọc từ đó. 

- Lưu ý: Học mỗi lần 1 từ, học thuộc từ này rồi tới từ khác, không học nhiều từ cùng 1 

lúc. 

2/ HỌC Remember: 

- Luyện tập đọc cấu trúc câu hỏi và trả lời nhiều lần cho đến khi nào thuộc. 

- Ghi ra nhiều lần cho thuộc nếu đọc không thuộc. 

 




